PGDĐTTX CAI LẬY                          ĐỀ THI HỌC SỈNH THỊ XÃ 

             (Số 2)                                       NĂM HỌC:2022-2023

                                                              MÔN : HÓA HỌC                               

Câu 1: (4 điểm)   Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X.
Câu 2: (6 điểm)
      2.1/ (3 điểm)   Hỗn hợp A gồm các dung dịch: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4. Làm thế nào để thu được muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên?
     2.2/ (3 điểm)   Hòa tan hoàn toàn 13,45g hỗn hợp 2 muối hidro cacbonat và cacbonat trung của 1 kim loại kiềm bằng 300ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng phải trung hòa HCl dư bằng 75ml dung dịch Ca(OH)2 1M. 
        a. Tìm công thức 2 muối.

        b. Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.

 Câu 3: (5 điểm) 

     3.1/    Xác định B, C, D, E, G, M. Biết A là hỗn hợp gồm Mg và Cu. Hãy viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 
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     3.2/  Cho M là kim loại tạo ra hai muối MClx, MCly và tạo ra 2 oxit MO0,5x, M2Oy có thành phần về khối lượng của Clo trong 2 muối có tỉ lệ 1 : 1,173 và của oxi trong 2 oxit có tỉ lệ 1 : 1,352.

a. Xác định tên kim loại M và công thức hóa học các muối, các oxit của kim loại M. 

b.  Viết các phương trình phản ứng khi cho M tác dụng lần lượt với MCly; H2SO4 đặc, nóng.

Câu 4:(5 điểm)   Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với 91,25g dung dịch HCl 20% vừa đủ.
a.  Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.

c. Nếu hòa tan hoàn toàn 13,6g hỗn hợp nói trên vào H​2SO4 đặc, nóng, khi phản ứng kết thúc dẫn toàn bộ khí sinh ra vào 64 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,25g/ml) thì thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của chất tan có  trong dung  dịch A.( Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

---HẾT---

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Đáp án

	Câu 1

4 đ
	Đặt số proton, notron là P, N

Ta có: 
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NR  - PR = 1 => NR = PR + 1         (2)

PX = NX                                         (3)

2PR + PX = 30 => PX =  30  - 2PR  (4)

Mà  M = P + N                              (5)                                                                                            

Thế (2),(3),(4), (5)vào (1) ta có:
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(PR = 11 (Na)

Thế PR vào (4) => PX = 30 – 22 = 8 ( Oxi)

Vậy CTHH: Na2O

	Câu 2

2.1

3 đ

2.2

3 đ


	· Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại: NaCl, MgCl2, BaCl2 dư, CaCl2, Ca(HCO3)2.

BaCl2 + MgSO4 ( BaSO4 + MgCl2
Na2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2NaCl

· Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch còn lại, lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại: NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dư.

MgCl2 + Na2CO3 ( MgCO3 + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaCl

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaHCO3
· Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch còn lại.

·  cô cạn dung dịch thu được NaCl tinh khiết.

NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl + CO2 + H2O

a. nHCl = 0,3 x 1 = 0,3 mol
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AHCO3 + HCl ( ACl + CO2 + H2O

x                x                                          (mol)

A2CO3 + 2HCl ( 2ACl + CO2 + H2O

y                2y                                          (mol)

Ca(OH)2 + 2HCl ( CaCl2 + 2H2O

   0,075        0,15                              (mol) 

Ta có: x + 2y = 0,15

Với 0 < y < 0,075

Mặt khác: Ax + 61x + 2Ay +60y = 13,45

( A ( 0,15 – 2y) + 61 ( 0,15 – 2y ) + 2Ay +60y = 13,45

( 0,15A - 2Ay + 9,15  - 122y + 2Ay + 60y = 13,45

( 0,15A  - 4,3 = 62y

( y =
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Với y > 0     => 
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· A > 28,7 (1)

Với y < 0,075    => 
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· A< 59,7   (2)

Từ (1) và (2) :   28,7 < A < 59,7

Vậy A là Kali => CTHH: KHCO3, K2CO3

b. Ta có hệ phương trình 
                100x  + 138y  = 13,45

                        x  + 2y  = 0,15

                x = 0,1

(
                y = 0,025 

mKHCO
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	Câu 3

3.1

3 đ

3.2

3 đ
	Xác định: 

B: MgO, CuO

C: MgCl2, CuCl2

D: NaCl

E: H2
G: Mg(OH)2, Cu(OH)2

M: MgO, Cu


2Cu    + O2                2CuO

      2Mg   + O2                2MgO

CuO  + 2HCl              CuCl2 + H2O

MgO  + 2HCl              MgCl2 + H2O

2Na    +  2H2O            2NaOH  + H2
CuCl2   +  2NaOH             Cu(OH)2  +  2NaCl

MgCl2   +  2NaOH             Mg(OH)2  +  2NaCl

                   Cu(OH)2             CuO  +  H2O

                
Mg(OH)2             MgO  +  H2O

           

  CuO  +  H2            Cu   + H2O

     a. Theo giả thuyết ta có: 
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Mặt khác ta có: 
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     (   1,352x M  +  2,816 xy = yM
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Từ (1) và (2) 
   (  M = 18,6 y
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56 (nhận)

                Vậy M là sắt (Fe)  








Thay M, y vào (1) ta được   x =  2

              Công thức hóa học 2 muối là FeCl2 và FeCl3 




               Công thức hóa học 2 oxit là FeO và Fe2O3





     b.
Fe   +  2 FeCl3      →   3 FeCl2





2 Fe  +  6 H2SO4 đ  
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	Câu 5

5 đ
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Fe   + 2 HCl  →    FeCl2     +   H2






             x        2x                 x               x    (mol)   


Fe2O3   +   6 HCl    →      2FeCl3    +    3 H2O




            y    
         6y

2y                          (mol)

     a.  Ta có:
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Vậy:
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     b.  mdd sau  = 13,6   +  91,25  - 0,1 x 2  = 104,65 g





Vậy: 
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  c.    Fe2O3     +    3 H2SO4 đ    
[image: image21.wmf]0

t

¾¾®

    Fe2(SO4)3     +    3 H2O


          2 Fe    +    6H2SO4  đ      
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Ta có: 
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  Sản phẩm gồm 2 muối 









SO2    +  2 NaOH    →    Na2SO3    +   H2O



            a
       2a

         a                                      (mol)


SO2    +    NaOH
→     NaHSO3




  b
        b

              b        (mol)

Ta có:        a   +   b  =   0,15                  a  =   0,05
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       2a    + b =   0,2                    b  =  0,1   

       

Vậy: CM
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